	      PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

  TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
Họ và tên:……………………………..
Lớp: 3……
	      BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 3
Năm học: 2024 - 2025


	Điểm đọc
	Điểm viết
	Điểm TV 
	Lời phê của giáo viên
	GV chấm
kí

	
	
	
	……………………………………………
………………………………………………...………………………………………
	


A. KIỂM TRA ĐỌC
I . Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt: (30 phút):

 * Đọc thầm bài sau:                                       ĐH:…..

  ĐT:……

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng và làm các bài tập sau:
1. Cây gạo trước nhà Thắm do ai trồng?
A. Do bà nội của Thắm trồng. 
B. Do bà ngoại của Thắm trồng.

C. Do mẹ Thắm trồng. 
2. Tháng Ba cây gạo thay đổi như thế nào?
A. Thưa thớt rồi rụng lá héo khô.

B. Nở vàng cả bến sông.

C. Nở hoa đỏ ối một góc trời.
  3. Theo mẹ Thắm, vì sao cây gạo ra hoa thưa thớt rồi rụng lá, héo khô?

A. Vì cây không được chăm sóc thường xuyên.

B. Vì cây nhớ bà nội.

C. Vì cây bị bệnh về lá.

4. Vì sao khi hoa cải nở vàng và chim chóc bay về ven sông, Thắm thấy nhớ 
bà nội?
A. Vì trước kia hai bà cháu thường ngồi ở vườn rau cải trò chuyện.

B. Vì Thắm không quên ở chỗ đó đã từng có một cây gạo thắp lửa đỏ rực.

C. Vì Thắm rất yêu thương mọi người trong gia đình của mình.

5.  Bài văn nói về điều gì?
.……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Trong bài có mấy hình ảnh so sánh? Hãy ghi lại những hình ảnh so sánh đó?
A. 1 hình ảnh, đó là: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

B. 2 hình ảnh, đó là: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

C. 3 hình ảnh, đó là: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

7. Nối từ ở cột A với từ ở cột B để được các cặp từ có nghĩa trái ngược nhau: 
	A
	B

	a. buồn
	1. cũ

	b. mới
	2. vui

	c. nhớ
	3. ghét

	d. yêu 
	4. quên 


      8. Đặt 1 câu có hình ảnh so sánh nói về một loài hoa mà em thích.                 
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MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 3
Năm học: 2024 - 2025


	Điểm đọc
	Điểm viết
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	Lời phê của giáo viên
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…………………………………………
	



A. KIỂM TRA ĐỌC
I . Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt: (30 phút):

    Đọc thầm bài sau:                                       ĐH:…..

  ĐT:……

* Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng và làm các bài tập sau:

1. Cây gạo trước nhà Thắm do ai trồng?
A. Do bà ngoại của Thắm trồng.

B. Do bà nội của Thắm trồng. 

C. Do mẹ Thắm trồng. 

2. Tháng Ba cây gạo thay đổi như thế nào?

A. Nở hoa đỏ ối một góc trời.

B. Thưa thớt rồi rụng lá héo khô.

C. Nở vàng cả bến sông. 

  3. Theo mẹ Thắm, vì sao cây gạo ra hoa thưa thớt rồi rụng lá, héo khô?

A. Vì cây không được chăm sóc thường xuyên.

B. Vì cây bị bệnh về lá.

C. Vì cây nhớ bà nội.

4. Vì sao khi hoa cải nở vàng và chim chóc bay về ven sông, Thắm thấy nhớ
bà nội?
A. Vì Thắm không quên ở chỗ đó đã từng có một cây gạo thắp lửa đỏ rực. 

B. Vì trước kia hai bà cháu thường ngồi ở vườn rau cải trò chuyện.

C. Vì Thắm rất yêu thương mọi người trong gia đình của mình.

5. Bài văn nói về điều gì?

.……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Trong bài có mấy hình ảnh so sánh? Hãy ghi lại những hình ảnh so sánh đó?
A. 3 hình ảnh, đó là: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

B. 2 hình ảnh, đó là: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

C. 1 hình ảnh, đó là: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

7. Nối từ ở cột A với từ ở cột B để được các cặp từ có nghĩa trái ngược nhau: 
	A
	B

	a. mới
	1. ghét

	b. buồn
	2. quên 

	c. yêu
	3. cũ

	d. nhớ
	4. vui


 8. Đặt 1 câu có hình ảnh so sánh nói về một loài hoa mà em thích.                 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	      PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM

    TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2
Năm học: 2024 - 2025


A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Kiểm tra đọc hiểu (6 điểm): HS làm trong phiếu kiểm tra.
II. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói: (4 điểm)

    Mỗi HS đọc một đoạn văn sau và trả lời 1 câu hỏi trong đoạn văn đó. 

	Đoạn 1:                                                LÁ BÀNG
Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. Sang hè, lá lên thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. Khi lá bàng ngả sang màu lục, ấy là mùa thu. Đến những ngày cuối đông, mùa của lá rụng, nó lại có vẻ đẹp riêng. Lá bàng mùa đông đỏ như đồng, tôi có thể nhìn cả ngày không chán. Năm nào tôi cũng chọn mấy lá thật đẹp về phủ một lớp dầu mỏng, bày lên bàn viết.
                                                                                 Theo Đoàn Giỏi
Câu hỏi:  Mùa xuân và mùa đông, lá bàng như thế nào?

	Đoạn 2:



KIẾN ĐỀN ƠN
Sau trận mưa bão, một đàn kiến bị sa vào vũng nước. Chú chim nhỏ nhìn thấy, liền tha mấy cọng cỏ thả xuống làm cầu cho kiến.
Ngày tháng trôi qua, chú chim nhỏ vẫn sống trong tổ trên cành sơn trà đầy gai. Chú không nhớ việc mình cứu đàn kiến. Một hôm có con mèo rừng mò tới tổ chim. Bỗng một đàn kiến bò ra dày đặc khắp cành sơn trà. Mèo hốt hoảng bỏ chạy.

Thì ra, đàn kiến không quên chú chim nhỏ cứu chúng thoát khỏi vũng nước.

                                                                         Theo Truyện cổ Việt Nam

Câu hỏi: Những chi tiết nào cho thấy chú chim nhỏ và đàn kiến đã giúp nhau thoát nạn?

	Đoạn 3: 



                 VỜI VỢI BA VÌ
Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày. Thời tiết thanh tịnh, trời trong trẻo, ngồi phóng tầm mắt qua những thung lũng xanh biếc, Ba Vì hiện lên như hòn ngọc bích. Về chiều, sương mù tỏa trắng, Ba Vì nổi bồng bềnh như một vị thần bất tử ngự trên sóng. Những đám mây nhuộm màu biến hóa muôn hình, nghìn dạng tựa như nhà ảo thuật có phép tạo ra một chân trời rực rỡ.
                                                                                Theo Võ Văn Trực

Câu hỏi: Về chiều, Ba Vì được miêu tả như thế nào?

	Đoạn 4: 



      CÂY SIM


Cây sim cùng họ với cây mua, chúng đều mọc ở vùng trung du, trên những mảnh đất cằn cỗi. Cây sim được mọi người yêu thích chính vì vẻ đẹp của màu hoa. Hoa mua tím hồng, hoa sim tím nhạt có màu phơn phớt như má con gái. Tuy nó không thơm nhưng lại tươi non như một niềm vui lan tỏa làm cho sườn đồi sỏi đá cũng thêm đáng yêu, đáng mến.

          


                                                    Theo Băng Sơn
Câu hỏi:  Hoa sim được miêu tả như thế nào?


TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 3
Năm học 2024 - 2025
B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả (15 phút):  GV đọc cho HS viết bài: 

	Hoa thắp lửa
Trước nhà Thắm bây giờ là bãi trồng rau cải. Mùa đông đến, hoa cải nở vàng rực cả bến sông. Chim chóc vẫn bay về ven sông, dù không còn cây to nào để đậu lên như trước nữa. Phong cảnh thật nên thơ, nhưng Thắm không quên ở chỗ đó đã từng có một cây gạo thắp lửa đỏ rực. Và Thắm thấy nhớ bà nội vô cùng.


II. Tập làm văn (25 phút) :  

Hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 - 7 câu) tả ngôi nhà của em.
TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT 3 CUỐI HỌC KÌ 1

Năm học: 2024 – 2025
A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu (70 - 80 tiếng/phút): 1 điểm. Đạt 1 trong 2 yêu cầu: 0,5 điểm.

- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.  Đọc sai từ 6 - 10 tiếng: 0,5 điểm. Đọc sai trên 10 tiếng: 0 điểm.


- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm


- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm. Trả lời chưa thành câu hoặc thiếu ý: 0,5 điểm; Không trả lời được câu hỏi: 0 điểm
* Trả lời câu hỏi:

Đoạn 1: Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. Đến những ngày cuối đông, mùa của lá rụng, nó lại có vẻ đẹp riêng. Lá bàng mùa đông đỏ như đồng
Đoạn 2: Đàn kiến bị sa vào vũng nước, chú chim nhỏ nhìn thấy, liền tha mấy cọng cỏ thả xuống làm cầu cho kiến. Con mèo rừng mò tới tổ chim, một đàn kiến bò ra dày đặc khắp cành sơn trà. Mèo hốt hoảng bỏ chạy.

Đoạn 3: Về chiều, sương mù tỏa trắng, Ba Vì nổi bồng bềnh như một vị thần bất tử ngự trên sóng. Những đám mây nhuộm màu biến hóa muôn hình, nghìn dạng tựa như nhà ảo thuật có phép tạo ra một chân trời rực rỡ.

Đoạn 4: Hoa sim tím nhạt có màu phơn phớt như má con gái. Tuy nó không thơm nhưng lại tươi non

II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (6 điểm) 
	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm 

	1
	A
	B
	0.5 điểm

	2
	C
	A
	0.5 điểm

	3
	B
	C
	0.5 điểm

	4
	B
	A
	0.5 điểm

	5
	Thông qua kí ức về cây gạo thể hiện tình cảm của bạn nhỏ với bà nội của mình…
(Tùy theo nội dung HS trả lời GV linh hoạt cho điểm)
	1 điểm

	6
	A
Hàng ngàn bông hoa gạo nở rộ như hàng ngàn ngọn lửa đỏ tươi.
	C
Hàng ngàn bông hoa gạo nở rộ như hàng ngàn ngọn lửa đỏ tươi.
	1 điểm

	7
	- a - 2; b - 1; c - 4; d - 3

- Mỗi cặp từ đúng được 0,25 điểm.
	- a - 3; b - 4; c - 1; d - 2
- Mỗi cặp từ đúng được 0,25 điểm.
	1 điểm

	8
	- Đặt đúng câu văn có hình ảnh so sánh.

(Đầu dòng không viết hoa trừ 0,25 điểm; cuối câu thiếu dấu chấm trừ 0,25 điểm)
	1 điểm


B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

I. Nghe - viết (4 điểm)
- Tốc độ đạt yêu cầu (70 chữ/15 phút): 0,5 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 0,5 điểm

- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp : 0,5 điểm
- Viết đúng chính tả: 2,5 điểm. Mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm (không trừ quá 2,5 điểm)

II. Viết đoạn văn (6 điểm)

 1. Nội dung: (4 điểm) Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu, tả được ngôi nhà của mình:

- Bài viết đủ số câu:    







 0,5 điểm


- Giới thiệu được về ngôi nhà:





           0,5 điểm


- Tả bao quát về hình dạng, cảnh vật xung quanh, đặc điểm nổi bật bên ngoài, bên trong của ngôi nhà….
                                                                         2 điểm

- Bài viết có cảm xúc, nêu được tình cảm của em với ngôi nhà               1 điểm                                                                                                                                       

2. Kỹ năng: 2 điểm

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc quá 3 lỗi chính tả:  1 điểm

- Câu văn đủ ý có sự liên kết, dùng từ ngữ hình ảnh hay:                      
  1 điểm

* Tuỳ theo bài viết của HS, GV cho điểm từng phần cho hợp lí.
	   PHÒNG GD & ĐT GIA LÂM

 TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3 (Đọc - hiểu)
Năm học: 2024 - 2025


`
I. Bài kiểm tra đọc hiểu:

	Nội dung đánh giá
Số câu
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc hiểu văn bản


	Số câu
	3
	
	1
	
	
	1
	4
	1

	
	Câu số
	Câu 1,2,3
	
	Câu 4
	
	
	Câu 5
	Câu 1,2,3,4
	Câu 5

	
	Số điểm
	1,5
	
	0,5
	
	
	1
	2
	1

	Kiến thức tiếng Việt


	Số câu
	1
	
	1
	1
	0
	0
	3
	0

	
	Câu số
	Câu 7
	
	Câu 6 
	Câu 8
	
	
	Câu 6,7,8
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	1
	
	
	2,5
	1

	
	Tổng 
	2,5
	0
	1,5
	1
	0
	1
	4
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Ma trận bài kiểm tra viết

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Bài viết 1

Viết đúng, đẹp 1 đoạn gồm 70-75 chữ.
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	4
	
	
	4

	2
	Bài viết 2

Đoạn văn tả về ngôi nhà của em.
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	6
	6

	Tổng số câu
	
	
	
	1
	
	1
	2

	Tổng số điểm
	
	
	
	4
	
	6
	10


ĐỀ CHẴN





HOA THẮP LỬA


Nhà Thắm ở ven sông. Phía trước nhà có một cây gạo. Cứ đến tháng Ba, hoa lại nở đỏ ối một góc trời. Hàng ngàn bông hoa gạo nở rộ như hàng ngàn ngọn lửa đỏ tươi. Chim từ đâu bay về đậu kín các cành cây, kêu ríu rít. Mẹ bảo đó là cây gạo bà nội trồng.


 Năm kia, bà mất. Cây gạo ra hoa thưa thớt rồi rụng lá, héo khô. Mẹ nói:


- Nó buồn vì nhớ bà đấy. 


Thắm hỏi:


- Cái cây cũng biết buồn hả mẹ?


- Cây cối cũng có tình nghĩa như con người, con ạ.


Thắm luôn nhớ lời mẹ dạy: "Phải biết yêu thiên nhiên, sông núi, cỏ cây”. Mỗi năm Tết đến, mẹ lại quét vôi trắng xoá vào từng gốc cây quanh nhà, mẹ bảo cho chúng "mặc áo mới" mà đón Tết.


Trước nhà Thắm bây giờ là bãi trồng rau cải. Mùa đông đến, hoa cải nở vàng rực cả bến sông. Chim chóc vẫn bay về ven sông, dù không còn cây to nào để đậu lên như trước nữa. Phong cảnh thật nên thơ, nhưng Thắm không quên ở chỗ đó đã từng có một cây gạo thắp lửa đỏ rực. Và Thắm thấy nhớ bà nội vô cùng.
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ĐỀ LẺ





HOA THẮP LỬA


Nhà Thắm ở ven sông. Phía trước nhà có một cây gạo. Cứ đến tháng Ba, hoa lại nở đỏ ối một góc trời. Hàng ngàn bông hoa gạo nở rộ như hàng ngàn ngọn lửa đỏ tươi. Chim từ đâu bay về đậu kín các cành cây, kêu ríu rít. Mẹ bảo đó là cây gạo bà nội trồng.


 Năm kia, bà mất. Cây gạo ra hoa thưa thớt rồi rụng lá, héo khô. Mẹ nói:


- Nó buồn vì nhớ bà đấy. 


Thắm hỏi:


- Cái cây cũng biết buồn hả mẹ?


- Cây cối cũng có tình nghĩa như con người, con ạ.


Thắm luôn nhớ lời mẹ dạy: "Phải biết yêu thiên nhiên, sông núi, cỏ cây”. Mỗi năm Tết đến, mẹ lại quét vôi trắng xoá vào từng gốc cây quanh nhà, mẹ bảo cho chúng "mặc áo mới" mà đón Tết.


Trước nhà Thắm bây giờ là bãi trồng rau cải. Mùa đông đến, hoa cải nở vàng rực cả bến sông. Chim chóc vẫn bay về ven sông, dù không còn cây to nào để đậu lên như trước nữa. Phong cảnh thật nên thơ, nhưng Thắm không quên ở chỗ đó đã từng có một cây gạo thắp lửa đỏ rực. Và Thắm thấy nhớ bà nội vô cùng.
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